
 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ  NHA TRANG 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN  
 

Số: 138/TB-HĐXT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          
  Khánh Hòa, ngày 13 tháng 02 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 
Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên 

chức sự nghiệp năm 2020 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1950/KH-CĐKTCN ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc tuyển dụng viên chức 

sự nghiệp năm 2020 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang đã được 

các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

và các loại hồ sơ khác, Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 của Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang thông báo như sau: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức (vòng 2) kỳ 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ 

Nha Trang: (có danh sách kèm theo)  

Các thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển (vòng 2) đúng 07 giờ 30 ngày 18 

tháng 02 năm 2020 tập trung tại phòng Hội thảo của Nhà trường (địa chỉ: Đường N1, 

Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phuớc Đồng, Tp. Nha Trang) 

để nghe phổ biến về kế hoạch xét tuyển; phải hoàn thành việc nộp lệ phí theo quy định 

là: 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) trong thời gian từ ngày 14/02/2020 đến ngày     

20/02/2020 tại Phòng Kế hoạch – Tài chính của Nhà trường. 

2. Các thí sinh có tên trong danh sách đủ điều kiện xét tuyển viên chức (vòng 2) 

rà soát thông tin cá nhân, nếu có thay đổi thông tin đề nghị phản ánh kịp thời về Hội 

đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công 

nghệ Nha Trang trước ngày 20/02/2020 để điều chỉnh. 

 3. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 2 sẽ được niêm yết công khai tại 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang. Đề nghị các thí sinh thường xuyên 

theo dõi thông tin kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử của 

Nhà trường tại địa chỉ: http://cdktcnnt.edu.vn 

Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Công nghệ Nha Trang thông báo để các thí sinh biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Hội đồng xét tuyển; 

- Các thí sinh có tên trong danh sách; 

- Cổng thông tin điện tử Nhà trường; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Văn Hải 
 

http://cdktcnnt.edu.vn/index.php/vi/tuyen-dung/Nha-truong-tuyen-dung/Thong-bao-Tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-nam-2020-Truong-Cao-dang-Ky-thuat-Cong-nghe-Nha-Trang-26/


 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT  

CÔNG NGHỆ  NHA TRANG 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN  
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          
 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2020 

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHA TRANG – VÒNG 2 

(Kèm theo Thông báo số 138/TB-HĐXT ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020) 

 

TT 
Số báo 

danh 
Họ và Tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Hộ khẩu 

thường trú 

Trình 

độ 

Chuyên 

môn 

Trình độ 

 Sư phạm 

Trình độ 

ngoại 

ngữ 

Trình độ  

tin học 

Mã chức 

danh đăng 

ký dự tuyển 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

tuyển 

Đơn vị 

dự tuyển 

Diện 

ưu 

tiên 

1 GV01 
Vũ 

Thanh  
Tuệ 16-01-87 

Số 03, Nguyễn 

Đình Chiểu, 

Vĩnh Thọ, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa 

Kỹ sư 

Công 

nghệ Kỹ 

thuật 

nhiệt lạnh 

SPDN B UDCNTTCB V.09.02.03 

Giảng viên 

GDNN  lý 

thuyết nghề 

Kỹ thuật 

ML&ĐHKK 

Khoa 

Điện-

Điện tử 

  

2 GV02 
Nguyễn 

Thanh 
Hải 01-01-84 

19 Hưng Đạo, 

Vĩnh Hải, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa 

Thạc sĩ 
Khoa học 

máy tính 
SPDN 

Toiec 

580 
Cử nhân V.09.02.03 

Giảng viên 

GDNN  lý 

thuyết nghề 

Công nghệ 

thông tin 

Khoa 

Điện-

Điện tử 

  

3 GV03 Phan  Nguyễn 08-08-87 

Phước Thủy, 

Phước Đồng, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa 

Cử nhân 

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch và 

lữ hành 

SPDN B UDCNTTNC V.09.02.03 

Giảng viên 

GDNN lý 

thuyết nghề 

Quản trị nhà 

hàng 

Khoa Du 

lịch-

Thương 

mại 

  



3 
 

TT 
Số báo 

danh 
Họ và Tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Hộ khẩu 

thường trú 

Trình 

độ 

Chuyên 

môn 

Trình độ 

 Sư phạm 

Trình độ 

ngoại 

ngữ 

Trình độ  

tin học 

Mã chức 

danh đăng 

ký dự tuyển 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

tuyển 

Đơn vị 

dự tuyển 

Diện 

ưu 

tiên 

4 GV04 
Nguyễn 

Thị Hồng  
Phúc 14-05-81 

517A/26 Đa 

Thiện, phường 

8, Đà Lạt, Lâm 

Đồng(Tạm trú 

03/13 Đường 

1c, Phước Long, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa) 

Kỹ sư 
Kỹ thuật 

nữ công 
Bậc 2 B UDCNTTNC V.09.02.03 

Giảng viên 

GDNN lý 

thuyết nghề 

Chế biến món 

ăn 

Khoa Du 

lịch-

Thương 

mại 

  

5 GV05 Đoàn Thị  Hằng 23-03-85 

48 Phòng 

Không, Phước 

Long, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa 

Cử nhân 

Việt Nam 

học 

(Địa lý du 

lịch) 

SPDN C B V.09.02.03 

Giảng viên 

GDNN lý 

thuyết dạy 

nghề Hướng 

dẫn du lịch 

Khoa Du 

lịch-

Thương 

mại 

  

6 GV06 
Đinh 

Duy 
Sang 13-02-89 

62, thôn 6, Hòa 

Sơn, Krông 

Bông, Đăklăk  

Thạc sĩ; 

 cử nhân 

Quản trị 

dịch vụ,  

du lịch và 

lữ hành; 

Quản trị 

kinh 

doanh 

NVSP 

cho  

giảng 

viên cho 

GDDH 

Cử nhân 

 ngôn 

ngữ anh 

B V.09.02.03 

Giảng viên 

GDNN lý 

thuyết nghề 

Hướng dẫn du 

lịch 

Khoa Du 

lịch-

Thương 

mại 

  

7 GV07 Lưu Bửu Lâm 29-12-78 

Tổ 7, Thôn Cư 

Thạnh, Suối 

Hiệp, Diên 

Khánh, Khánh 

Hòa 

Kỹ sư 
Cơ khí 

động lực 
Bậc 2 B B V.09.02.03 

Giảng viên 

GDNN lý 

thuyết nghề 

Công nghệ ô 

tô 

Khoa Cơ 

Khí 
  

8 GV08 
Đinh Thị 

Minh  
Ngọc 05-11-97 

32 Trần Phú, 

Vĩnh Nguyên, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa 

Cử nhân  

sư phạm  
Hóa học SP hóa bậc 3 UDCNTTCB V.07.05.15 

Giáo viên 

THPT hạng III  

môn Hóa học 

Khoa  

khoa học 

cơ bản 

  



4 
 

TT 
Số báo 

danh 
Họ và Tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Hộ khẩu 

thường trú 

Trình 

độ 

Chuyên 

môn 

Trình độ 

 Sư phạm 

Trình độ 

ngoại 

ngữ 

Trình độ  

tin học 

Mã chức 

danh đăng 

ký dự tuyển 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

tuyển 

Đơn vị 

dự tuyển 

Diện 

ưu 

tiên 

09 GV09 
Nguyễn 

Thị Ngọc  
Vân 05-09-91 

Phước Lợi 3, 

Phước, Trung, 

Phước Đồng, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa 

Cử nhân 

sư phạm  
Hóa học SP hóa B B V.07.05.15 

Giáo viên 

THPT hạng III 

môn Hóa học 

Khoa 

khoa học 

cơ bản 

  

10 GV10 
Phạm 

Lâm Bảo  
Toàn 02-09-96 

Lạc An, Ninh 

Thọ, Ninh Hòa, 

Khánh Hòa 

Cử nhân  

sư phạm  
Hóa học SP hóa B B V.07.05.15 

Giáo viên 

THPT hạng III  

môn Hóa học 

Khoa  

khoa học 

cơ bản 

  

11 GV11 Võ Thị  Thảo 14-10-89 

Thôn Xuân Lạc, 

Vĩnh Ngọc, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa 

Cử nhân  

sư phạm  
Hóa học SP hóa B A V.07.05.15 

Giáo viên 

THPT hạng III  

môn Hóa học 

Khoa  

khoa học 

cơ bản 

  

12 GV12 
Đỗ 

Phương  
Thanh 19-11-96 

16 Đồng Nai, 

Phước Hải, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa 

Cử nhân  

sư phạm  
Hóa học SP hóa B1 B V.07.05.15 

Giáo viên 

THPT hạng III  

môn Hóa học 

Khoa  

khoa học 

cơ bản 

  

13 GV13 Ngô Thị Trâm 10-06-94 

SN 71, đường 

Nơtranglong, 

khối 12, TT 

Đăkmil-

Đăkmil-

Đăknông 

Cử nhân  

sư phạm  
Hóa học SP hóa bậc 3(B1) B V.07.05.15 

Giáo viên 

THPT hạng III  

môn Hóa học 

Khoa  

khoa học 

cơ bản 

  



5 
 

TT 
Số báo 

danh 
Họ và Tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Hộ khẩu 

thường trú 

Trình 

độ 

Chuyên 

môn 

Trình độ 

 Sư phạm 

Trình độ 

ngoại 

ngữ 

Trình độ  

tin học 

Mã chức 

danh đăng 

ký dự tuyển 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

tuyển 

Đơn vị 

dự tuyển 

Diện 

ưu 

tiên 

14 GV14 
Lê 

Quang  
Vượng 19-04-84 

52/2 Cù Chính 

Lan, Phước 

Long, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa 

Cử nhân  

sư phạm  
Ngữ Văn 

SP ngữ 

văn 
B UDCNTTCB V.07.05.15 

Giáo viên 

THPT hạng III  

môn Văn học 

Khoa  

khoa học 

cơ bản 

  

15 GV15 

Nguyễn 

Ngọc 

Thanh 

Hiền 30-09-93 

Ninh Trung, 

Ninh Hòa, 

Khánh Hòa 

Thạc sĩ; 

 cử nhân 

SP 

Văn học 

Việt 

Nam; 

 Ngữ văn 

SP ngữ 

văn 

CN  

ngôn ngữ 
UDCNTTCB V.07.05.15 

Giáo viên 

THPT hạng III  

môn Văn học 

Khoa  

khoa học 

cơ bản 

  

16 GV16 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Hằng 29-04-96 

Lô 57- Khu Tái 

định cư A, Thủy 

Tú, Vĩnh Thái, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa 

Cử nhân 

sư phạm  
Địa lý SP địa lý A2 UDCNTTCB V.07.05.15 

Giáo viên 

THPT hạng III 

môn Địa Lý 

Khoa 

khoa học 

cơ bản 

  

17 GV17 
Lê Thị 

Nguyệt  
Ánh 10-03-87 

120/71 Nguyễn 

Thiện Thuật, 

Tân Lập, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa 

Cử nhân  

sư phạm  
Địa lý SP địa lý B B V.07.05.15 

Giáo viên 

THPT hạng III  

môn Địa Lý 

Khoa  

khoa học 

cơ bản 

  

18 GV18 
Nguyễn 

Tuấn 
Huy 15-10-94 

16A, Đông 

Phước, Phước 

Long, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa 

Cử nhân 

(ĐHKH

TN) 

Toán học SPDN B1 UDCNTTCB V.07.05.15 

Giáo viên 

THPT hạng III  

môn Toán học 

Khoa  

khoa học 

cơ bản 

  



6 
 

TT 
Số báo 

danh 
Họ và Tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Hộ khẩu 

thường trú 

Trình 

độ 

Chuyên 

môn 

Trình độ 

 Sư phạm 

Trình độ 

ngoại 

ngữ 

Trình độ  

tin học 

Mã chức 

danh đăng 

ký dự tuyển 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

tuyển 

Đơn vị 

dự tuyển 

Diện 

ưu 

tiên 

19 CV01 Trần Thị  Nga 10-08-92 

Diên Lộc, Diên 

Khánh, Khánh 

Hòa 

Thạc sĩ Toán học SP toán 
 

C 
UDCNTTNC 01.003 

Chuyên viên 

làm  

công tác cải 

cách hành 

chính 

Phòng  

Tổ chức-

Hành 

chính 

  

20 CV02 
Trần Thị 

Bích  
Trâm 05-08-91 

75/30/1A Dã 

Tượng, Vĩnh 

Nguyên, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa 

Cử nhân  

Tài 

chính-

Ngân 

hàng 

  B B 01.003 

Chuyên viên 

làm  

công tác 

TĐKT, BHXH 

Phòng  

Tổ chức-

Hành 

chính 

  

21 CV03 
Nguyễn 

Mạnh 
Cường 16-06-96 

Số 21 Nguyễn 

Phúc Tần, Vĩnh 

Trường, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa 

Đại học 

Công 

nghệ 

thông tin 

SPDN B ĐH 01.003 

Chuyên viên 

làm  

công tác quản 

lý HSSV 

Phòng  

Công tác 

HSSV 

  

22 CV04 
Nguyễn 

Xuân 
Bảo 07-06-84 

Phước Lộc, 

Phước Đồng, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa 

Cử nhân 

Công 

nghệ 

thông tin 

SPDN B ĐH 01.003 

Chuyên viên 

quản lý KTX  

và Công tác 

ĐTLX A1 

Trung 

tâm  

DV-SX 

  

23 CV05 Lê Ngọc Huy 14-01-91 

13/13 Máy 

Nước, Phước 

Tân, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

Cử nhân 

Quản lý 

công 

nghiệp 

SPDN C UDCNTTNC 01.003 

Chuyên viên 

lĩnh vực 

 thông tin 

truyền thông 

Ban  

công tác 

dự án 

  



7 
 

TT 
Số báo 

danh 
Họ và Tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Hộ khẩu 

thường trú 

Trình 

độ 

Chuyên 

môn 

Trình độ 

 Sư phạm 

Trình độ 

ngoại 

ngữ 

Trình độ  

tin học 

Mã chức 

danh đăng 

ký dự tuyển 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

tuyển 

Đơn vị 

dự tuyển 

Diện 

ưu 

tiên 

24 KTV01 
Kiều Thị 

Lê  
Nguyệt 15-04-82 

23 tổ 26B, 

Vườn Dương 2, 

Phước Tân, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa 

Cử nhân Kế toán   B UDCNTTCB 06.031 

Kế toán viên

(Tài chính-kế 

hoán) 

các đơn 

vị 

trực 

thuộc 

  

25 KTV02 
Phan Thị 

Ngọc  
Thảo 21-10-82 

47 Nguyễn Trãi, 

Phước Tiến, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa 

Cử nhân Kế toán   B B 06.031 

Kế toán viên 

(Tài chính-kế 

hoán) 

các đơn 

vị  

trực 

thuộc 

  

26 KTV03 
Trần Thị 

Diệu 
Linh 24-03-88 

Phước Tân, 

Phước Đồng, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa 

Cử nhân Kế toán   B B 06.031 

Kế toán viên 

(Tài chính-kế 

hoán) 

các đơn 

vị  

trực 

thuộc 

  

27 KTV04 
Nguyễn 

Thị Ngân  
Chi 08-02-88 

Khánh Xuân, 

Diên Lâm, Diên 

Khánh, Khánh 

Hòa 

Cao 

đẳng 

nghề 

Kế toán 

doanh 

nghiệp 

  C UDCNTTCB 06a.031 

Kế toán viên 

cao đẳng 

(Tài chính-kế 

hoán) 

các đơn 

vị  

trực 

thuộc 

  

28 KTV05 
Đỗ Thị 

Thu 
Thủy 03-12-91 

Tứ quán, Tân 

Thịnh, Nam 

Trực, Nam Định 

(Tạm trú Số 8, 

hẻm 7, Hòa 

Trung, Vĩnh 

Hòa, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa) 

Cao 

đẳng 

Kế toán-

Tin 
  B UDCNTTCB 06a.031 

Kế toán viên 

cao đẳng 

(Tài chính-kế 

hoán) 

các đơn 

vị  

trực 

thuộc 

  



8 
 

TT 
Số báo 

danh 
Họ và Tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Hộ khẩu 

thường trú 

Trình 

độ 

Chuyên 

môn 

Trình độ 

 Sư phạm 

Trình độ 

ngoại 

ngữ 

Trình độ  

tin học 

Mã chức 

danh đăng 

ký dự tuyển 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

tuyển 

Đơn vị 

dự tuyển 

Diện 

ưu 

tiên 

29 YS01 Đỗ Thị  Phương 28-07-92 

17/1 Phước 

Trung, Phước 

Long, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa 

Cử nhân  
Điều 

dưỡng 

CCPPSP

YH 
A2 

CC  

KNSNCNTTC

B 

V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 

Phòng  

Tổ chức-

Hành 

chính 
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